
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI  

CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

 
1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Bệnh viện Phổi Bắc Giang 

2. Địa chỉ: Xã Song Mai- Thành phố Bắc Giang- Tỉnh Bắc Giang 

3. Thời gian họa động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Buổi sáng từ 7giờ 30 phút đến 11giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 30 phút 

đến 16giờ 30 phút .Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần. 

4.  Danh sách đăng ký bổ sung người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên 

Số giấy phép hành 

nghề/số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề 

Thời gian đăng ký hành nghề 

tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh2 

Vị trí chuyên 

môn3 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có)4 

Ghi 

chú5 

1  Ngô Thùy Linh 009189/BG-CCHN 

Quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

Toàn thời gian 

(Buổi sáng từ 7giờ 30 phút đến 

11giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 

30 phút đến 16 giờ 30 phút .Từ 

thứ hai đến thứ sáu hàng tuần) 

Điều dưỡng 

hạng IV- khoa 

Hồ sức cấp cứu 

  

2  Ngô Tất Thắng 009262/BG-CCHN 

Quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

Toàn thời gian 

(Buổi sáng từ 7giờ 30 phút đến 

11giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 

30 phút đến 16giờ 30 phút .Từ 

thứ hai đến thứ sáu hàng tuần) 

Điều dưỡng 

hạng IV- khoa 

Bệnh phổi 

ngoài lao 

  

3  Hà Thị Minh Hoa 008883/BG_CCHN 

Quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

Toàn thời gian 

(Buổi sáng từ 7giờ 30 phút đến 

11giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 

30 phút đến 16giờ 30 phút .Từ 

thứ hai đến thứ sáu hàng tuần) 

Điều dưỡng 

hạng IV- khoa 

Bệnh phổi 

ngoài lao 

  



4  Thân Thị Hường 008430/BG-CCHN 

Quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

Toàn thời gian 

(Buổi sáng từ 7giờ 30 phút đến 

11giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 

30 phút đến 16giờ 30 phút .Từ 

thứ hai đến thứ sáu hàng tuần) 

Điều dưỡng 

hạng IV- khoa 

Bệnh phổi 

ngoài lao 

  

5  Dương Thị Tuyến 006849/BG-CCHN 

Quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

Toàn thời gian 

(Buổi sáng từ 7giờ 30 phút đến 

11giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 

30 phút đến 16giờ 30 phút .Từ 

thứ hai đến thứ sáu hàng tuần) 

Điều dưỡng 

hạng IV- khoa 

Lao phổi 

  

6  Hà Thị Thu Trang 006988/BG-CCHN 

Quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07 

tháng 10 năm 2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp 

điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y 

Toàn thời gian 

(Buổi sáng từ 7giờ 30 phút đến 

11giờ 30 phút; Chiều từ 13 giờ 

30 phút đến 16giờ 30 phút .Từ 

thứ hai đến thứ sáu hàng tuần) 

Điều dưỡng 

hạng IV- khoa 

Lao/HIV 

Kháng thuốc 

  

 

 Bắc Giang, ngày 10 tháng 5 năm 2024 
Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Thanh 
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